
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

    Số:             /TB-ĐHGTVT                          Hà Nội, ngày          tháng 12 năm 2023 

 

 

THÔNG BÁO 
Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023 

 

  

Thực hiện Thông báo số 633/TB-ĐHGTVT ngày 25/7/2023 của Hiệu trưởng về 

việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023, Trường Đại học GTVT thông báo: 

1. Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023như sau: 

- Thí sinh xét tuyển: 18 thí sinh, trong đó: 

+ Hà Nội: 12 thí sinh; 

+ Phân hiệu: 06 thí sinh. 

- Thí sinh thi tuyển: 36 thí sinh, trong đó: 

+ Hà Nội: 27 thí sinh; 

+ Phân hiệu: 09 thí sinh. 

(Danh sách kèm theo). 

 Lưu ý: Nếu thông tin của thí sinh trong danh sách chưa chính xác, thí sinh liên hệ 

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo theo email tuyensinh@utc.edu.vn hoặc 

số điện thoại 024.37606352 để được đính chính. 

2. Thời gian công bố kết quả: 

- Công bố kết quả xét tuyển: Ngày 21/12/2023; 

- Công bố kết quả thi tuyển: Ngày 29/12/2023./.  

 

 

 Nơi nhận:                                                                                            KT. HIỆU TRƯỞNG 

  - Các thí sinh;             PHÓ HIỆU TRƯỞNG   

  - Lưu: HCTH, KT&KĐCLĐT. 
    

 

 

 

             PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương 
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DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

ĐỢT 2 NĂM 2023 
(Kèm theo Thông báo số               /TB-ĐHGTVT ngày         /12/2023 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học GTVT) 
 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ngành đăng ký xét tuyển 

I Tại Hà Nội:     

1 Ngô Tuấn Anh 28/02/2000 Nam Quảng Ninh Tổ chức và quản lý vận tải 

2 Lê Xuân Chuẩn 13/12/1998 Nam Hà Nội Kỹ thuật cơ khí động lực 

3 Bùi Nguyên Duy 17/01/1995 Nam LB Nga Quản lý xây dựng 

4 Đinh Hoàng Giang 18/07/1996 Nam Hà Nội Quản lý xây dựng 

5 Hoàng Hải Nam 27/03/2000 Nam Hà Nội Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

6 Lê Thị Ngọc 24/10/1999 Nữ Thanh Hóa Tổ chức và quản lý vận tải 

7 Nguyễn Minh Nhật 13/04/2000 Nam Thanh Hóa Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

8 Nguyễn Văn Thạch 03/08/1998 Nam Hà Nội Kỹ thuật viễn thông 

9 Vũ Thùy Trang 28/10/2001 Nữ Ninh Bình Tổ chức và quản lý vận tải 

10 Đỗ Quang Trung 13/05/2000 Nam Hà Nội Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

11 Trần Hà Thu Uyên 07/02/2000 Nữ Bình Định Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

12 Đỗ Hoàng Việt 15/11/2000 Nam Hà Nội Kỹ thuật cơ khí động lực 

II Tại Phân hiệu TP.HCM:    

1 Trần Quang Huy 03/11/2000 Nam Quảng Bình Quản lý xây dựng 

2 Nguyễn Quang Huy 01/01/2000 Nam Quảng Ngãi Quản lý xây dựng 

3 Trần Trọng Kim 24/01/2000 Nam Bạc Liêu Quản lý xây dựng 

4 Nguyễn Thành Lộc 01/01/1992 Nam Đồng Tháp Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

5 Phạm Thành Nghiệp 20/02/2000 Nam Tiền Giang Quản lý xây dựng 

6 Lê Mai Trí 30/01/1993 Nam Bình Thuận Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 
 

                                              KT. HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 
                                                                                      PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương 

 



DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ THI TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

ĐỢT 2 NĂM 2023 
(Kèm theo Thông báo số               /TB-ĐHGTVT ngày         /12/2023 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học GTVT) 
 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ngành đăng ký xét tuyển 

I Tại Hà Nội:     

1 Nguyễn Xuân Ảnh 20/02/1983 Nam Đà Nẵng Quản lý xây dựng 

2 Đào Nguyễn Kiên Cường 11/12/1999 Nam Hà Nội Quản trị kinh doanh 

3 Nguyễn Đăng Chung 01/06/1985 Nam Hà Nội Quản trị kinh doanh 

4 Lê Duy Đại 04/06/1988 Nam Nghệ An Quản lý xây dựng 

5 Lê Tiến Đạt 01/11/1999 Nam Sơn La Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

6 Nguyễn Thị Lệ Hằng 02/08/1991 Nữ Phú Thọ Công nghệ thông tin 

7 Đỗ Minh Hiếu 16/11/1999 Nam Hà Nội Công nghệ thông tin 

8 Nguyễn Gia Huy Hoàng 07/02/2000 Nam Phú Thọ Quản lý xây dựng 

9 Bùi Mạnh Hùng 12/03/1998 Nam Nam Định Kỹ thuật điện tử 

10 Đỗ Ngọc Huyền 11/04/2001 Nữ Hà Nội Tổ chức và quản lý vận tải 

11 Nguyễn Mai Hương 18/06/2000 Nữ Hải Dương Quản lý kinh tế 

12 Đào Duy Khiêm 08/06/1999 Nam Hà Nội Quản lý xây dựng 

13 Lương Thế Khoa 15/10/2001 Nam Ninh Bình Quản trị kinh doanh 

14 Nguyễn Đắc Long 11/03/2000 Nam Vĩnh Phúc Quản trị kinh doanh 

15 Nguyễn Ngọc Long 29/11/2000 Nam Hà Nội Quản lý kinh tế 

16 Đỗ Lê Minh 28/04/2000 Nam Thanh Hóa Quản lý kinh tế 

17 Nguyễn Nguyên Nam 11/11/1999 Nam Hà Nội Công nghệ thông tin 

18 Lê Hoàng Ngọc 27/07/1979 Nam Vĩnh Phúc Quản lý xây dựng 

19 Lê Minh Ngọc 18/04/2001 Nữ Hà Nội Quản lý xây dựng 

20 Hoàng Thị Hồng Nhung 19/04/1996 Nữ Hà Tĩnh Quản trị kinh doanh 

21 Lương Xuân Phú 09/05/1992 Nam Hà Nội Quản lý xây dựng 

22 Lê Xuân Quang 01/12/2000 Nam Hà Nội Kỹ thuật xây dựng 

23 Nguyễn Hữu Quyền 28/09/1996 Nam Nam Định Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

24 Nguyễn Văn Sâm 29/07/1999 Nam Bắc Giang Quản lý xây dựng 

25 Tạ Minh Tuấn 01/06/1999 Nam Hà Nội Quản trị kinh doanh 

26 Lê Hồng Thanh 13/08/1999 Nữ Cao Bằng Quản lý kinh tế 

27 Hồ Anh Vũ 08/02/2000 Nam Hà Nội Kỹ thuật viễn thông 

II Tại Phân hiệu TP.HCM:    

1 Thiều Trung Din 30/07/1999 Nam Phú Yên Quản lý xây dựng 

2 Nguyễn Minh Hoàng 14/07/2000 Nam Thái Bình Quản lý xây dựng 

3 Triệu Tiến Long 30/10/1997 Nam Đak Nông Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

4 Lưu Đình Lưu 18/01/2000 Nam Bình Định Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 



TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ngành đăng ký xét tuyển 

5 Liêu Tài Ngân 17/10/1997 Nam Long An Quản lý xây dựng 

6 Vũ Hoàng Sơn Nguyên 02/10/1997 Nam Bắc Giang Quản lý xây dựng 

7 Trần Hoàng Minh Tân 22/12/1994 Nam Sông Bé Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

8 
Nguyễn Văn Quyết 

Thắng 
16/05/1999 Nam 

Hồ Chí 

Minh 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

9 Trương Minh Thiện 30/05/1989 Nam Đồng Tháp Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 
 

                                                  KT. HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-14T13:33:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Thị Hòa<nthoaly@utc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-14T13:33:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Thị Hòa<nthoaly@utc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-14T13:34:04+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Thị Hòa<nthoaly@utc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	2023-12-14T13:47:09+0700
	ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Nguyễn Thanh Chương<ntchuong@utc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	2023-12-14T13:47:20+0700
	ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Nguyễn Thanh Chương<ntchuong@utc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Chính phủ - ĐT: 080.43100 - 080.43569; Fax: 080.44130; Email: vpcp@chinhphu.vn
	2023-12-15T09:35:26+0700
	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
	Nguyễn Thanh Chương<ntchuong@utc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	2023-12-15T10:35:53+0700
	ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Trường Đại học Giao thông vận tải<dhgtvt@utc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	2023-12-15T10:36:04+0700
	ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Trường Đại học Giao thông vận tải<dhgtvt@utc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	2023-12-15T10:36:10+0700
	ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Trường Đại học Giao thông vận tải<dhgtvt@utc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	2023-12-15T10:36:22+0700
	ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Trường Đại học Giao thông vận tải<dhgtvt@utc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	2023-12-15T10:36:32+0700
	ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Trường Đại học Giao thông vận tải<dhgtvt@utc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	2023-12-15T10:36:38+0700
	ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Trường Đại học Giao thông vận tải<dhgtvt@utc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	2023-12-15T10:38:02+0700
	ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Trường Đại học Giao thông vận tải<dhgtvt@utc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	2023-12-15T10:38:09+0700
	ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Trường Đại học Giao thông vận tải<dhgtvt@utc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	2023-12-15T10:38:17+0700
	ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Trường Đại học Giao thông vận tải<dhgtvt@utc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!




